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1. Tên môn học: 
Địa kiến tạo



Geotectonics
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ tư
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

28 tiết
+ Kiểm tra: 

2 tiết
- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Địa chất đại cương, 

Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất



· Môn học song hành: 
Kiến tạo bể dầu khí




· Ghi chú khác: 

6. Mục tiêu của môn học:

Để đạt được mục đích chung của việc nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất và các quá trình cơ học xẩy ra trong nó, địa kiến tạo phải giải quyết lần lượt một loạt các nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau như sau: nghiên cứu sự phân bố các đá trong vỏ Trái Đất, các dạng thể hình học mà các đá tạo ra trong vỏ Trái Đất gọi là dạng nằm của các đá hay các dạng cấu tạo; nghiên cứu và mô tả sự phân bố không gian hiện đại của các dạng cấu tạo trong vỏ Trái Đất; xác định quy luật phân bố trong không gian của các dạng cấu tạo, địa kiến tạo đã xác lập được một số lớn các quy luật cấu tạo tương tự, việc hiểu biết và sử dụng được chúng có ý nghĩa thực tiễn lớn; xác định quy luật phân bố trong không gian của các dạng cấu tạo, địa kiến tạo đã xác lập được một số lớn các quy luật cấu tạo tương tự, việc hiểu biết và sử dụng được chúng có ý nghĩa thực tiễn lớn; nghiên cứu lịch sử phát triển các dạng cấu tạo quan sát được, làm sáng tỏ đặc điểm và hướng phát triển của các chuyển động kiến tạo dẫn đến sự thành tạo các dạng thế nằm khác nhau; làm sáng tỏ các quy luật trong tính liên tục và mối quan hệ tương hỗ của các chuyển động kiến tạo; tổng hợp, khởi thảo lý thuyết về các quá trình địa kiến tạo, làm sáng tỏ nguyên nhân và động lực quyết định sự phát triển của chúng.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: Thuyết kiến tạo mảng, cấu trúc của vỏ trái đất, các phương thức biến dạng của vỏ Trái Đất và hệ quả của những biến dạng này.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính:
 [1] Global Tectonics - Kearey P., 2008. Oxford. London.
· Sách tham khảo:  
[2] Địa kiến tạo và Sinh khoáng -  Lê Như Lai, 1998. NXB GTVT, Hà Nội.
[3] Phanezozoic ophiolites in Indochina - Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, 1995. In. Proc. Inter. Symp. Geology of SEA and adj.areas. IGCP. Hanoi (J. Geology, Series B).
 [4] Tectonics - Moores M.E., Twiss R. J., 1995. Newyork.

 [5] Kiến tạo mảng (tuyển tập), 1983. NXB  Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập (nếu có): 



0%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

60%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	PHẦN I.  ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỊA KIẾN TẠO
	8LT
	
	

	Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và các giai đoạn phát triển của Địa kiến tạo

1.1. Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ và vị trí của Địa kiến tạo trong các ngành khoa học về Trái Đất
1.2. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của Địa kiến tạo
1.3. Các chuyên ngành của Địa kiến tạo
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 2. Các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu kiến tạo của vỏ Trái Đất

2.1 Phương pháp phân tích kiến trúc
2.2. Phương pháp phân tích bề dày trầm tích
2.3. Phương pháp phân tích tướng đá (nham tướng)
2.4. Phương pháp khối lượng
2.5. Phương pháp phân tích các gián đoạn trầm tích và các bất chỉnh hợp
2.6. Phương pháp phân tích thành hệ
2.7. Phương pháp nghiên cứu các chuyển động ngang
2.8. Phương pháp từ
2.9. Phương pháp cổ từ
2.10. Các phương pháp từ telur
2.11. Các phương pháp địa chấn tự nhiên và địa chấn nhân tạo
2.12. Phương pháp trọng lực
2.13. Phương pháp địa nhiệt
2.14. Các phương pháp địa hoá
2.15. Phương pháp toán học và tin học
	 3LT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 3. Đặc điểm cấu trúc các quyển bên trong Trái Đất

3.1. Kích thước và hình dạng Trái Đất 
3.2. Sự quay của Trái Đất
3.3. Cấu tạo bên trong của Trái Đất theo tài liệu địa chấn
3.4. Quyển kiến tạo
3.5. Manti dưới
3.6.  Sự đối lưu trong Manti
3.7. Nhân Trái Đất
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 4. Kiến tạo các hành tinh họ Trái Đất

4.1. Mở đầu
4.2. Sao Thuỷ (Mercury)
4.3. Mặt Trăng (The Moon)
4.4. Sao Hoả (Mars)
4.5. Sao Kim (Venus)
4.6. Bàn luận
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	PHẦN II. CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ BIẾN DẠNG CỦA VỎ TRÁI ĐẤT
	6LT
	
	

	Chương 5. Các chuyển động kiến tạo và các phương pháp nghiên cứu
5.1. Khái niệm chuyển động kiến tạo
5.2. Các phương pháp nghiên cứu chuyển động thẳng đứng
5.3.  Chuyển động ngang
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 6. Trạng thái ứng suất và biến dạng của đá

6.1. Khái niệm về lực và ứng suất
6.2. Khái niệm về sự biến dạng
6.3. Nghiên cứu trạng thái ứng suất của vỏ Trái Đất và thạch quyển
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 7. Biến dạng dòn và biến dạng dẻo

7.1. Phân bố biến dạng theo độ sâu
7.2. Biến dạng dòn
7.3. Biến dạng dẻo
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	PHẦN III. CẤU TRÚC VÀ SỰ  PHÁT TRIỂN CÁC ĐƠN VỊ KIẾN TẠO CHỦ YẾU CỦA THẠCH QUYỂN
	8LT
	
	

	Chương 8. Cấu trúc đại dương

8.1. Cấu trúc đại  dương có hoạt động địa chấn mạnh
8.2. Cấu trúc đại dương có hoạt động địa chấn yếu
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 9. Cấu trúc các lục địa

9.1. Các nền lục địa
9.2. Các cấu trúc lục địa tách giãn
9.3. Cấu trúc lục địa nén ép
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]


	Chương 10. Các đứt gãy sâu

10.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu các đứt gãy sâu
10.2. Định nghĩa và đặc điểm cơ bản của các đứt gãy sâu
10.3. Các dấu hiệu nhận biết đứt gãy sâu
10.4. Phân loại các đứt gãy sâu
10.5. Hệ thống hành tinh các đứt gãy sâu, các Lineament và vấn đề nguồn gốc của chúng
10.6. Sự phát triển của các đứt gãy sâu và vai trò của chúng trong cấu tạo và tiến hoá vỏ Trái Đất 
10.7. Đứt gãy sâu và sự phân bố các mỏ khoáng sản
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 11. Những vấn đề cơ bản của học thuyết kiến tạo mảng

11.1. Các tiền đề địa chất đẫn đến sự hình thành học thuyết kiến tạo mảng
11.2. Động lực học hiện đại của các mảng
11.3. Ranh giới chính của các mảng thạch quyển
11.4. Các mảng thạch quyển chính
11.5. Các đới biến dạng trẻ chính
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	PHẦN IV. CÁC QUÁ TRÌNH SÂU VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA VỎ TRÁI ĐẤT
	6LT
	
	

	Chương 12. Các giai đoạn cơ bản và những quy luật chung của sự phát triển vỏ Trái Đất

12.1. Các giai đoạn cơ bản và những quy luật chung của sự phát triển vỏ Trái Đất. Sự thành tạo của hành tinh Trái Đất
12.2. Những quy luật cơ bản của sự tiến hoá của Trái Đất và vỏ Trái Đất
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 12, mục 1, 2, 
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 13. Các nguyên tắc phân vùng kiến tạo và các bản đồ kiến tạo

13.1. Các giai đoạn phát triển của việc lập bản đồ kiến tạo
13.2. Các bản đồ kiến tạo, nhiệm vụ và các phương pháp thành lập chúng
13.3. Các bản đồ kiến tạo chuyên đề
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 13, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]

	Chương 14. Các nguồn năng lượng chủ yếu và các cơ chế sâu của các quá trình kiến tạo

14.1.Nguồn năng lượng của quá trình địa chất sâu
14.2. Các khái niệm hiện đại về cơ chế các chuyển động và biến dạng kiến tạo
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 14, mục 1, 2, 
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4,5]


 Ngày.........tháng.......năm........ 

HIỆU TRƯỞNG 
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